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KẾ HOẠCH 

Tổ chức t    v c   n ph n  COVID-19 đợt 40 

đố  vớ  167.260 l ều AstraZeneca 

 

 

T ực   ện Công văn số 139/QĐ-VSDTTƢ ngày 14/02/2022 về v ệc phân 

bổ vắc x n p òng Cov d-19 đợt 124 và 125, Sở Y tế xây dựng kế  oạc  t êm vắc 

xin phòng Covid-19 đợt 40 trên địa bàn tỉn  đố  vớ  167.260 l ều vắc x n 

AstraZeneca n ƣ sau: 

I. MỤC TIÊU 

Tổ c ức tiêm mũ  n ắc lạ  (vắc x n AstraZeneca) và tiêm p ủ mũ  1, mũ  

2 c o ngƣờ  từ 18 tuổ  trở lên trên địa bàn tỉn  đảm bảo đ ng đố  tƣợng, đ ng 

quy địn , đ ng t ến độ, tr n  l ng p   và đảm bảo an toàn t êm c ủng c o 100  

c c mũ  t êm   

 II. ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG  

- Ngƣờ  lao động của các doanh nghiệp đ  t êm mũ  2 vắc x n 

AstraZeneca (t êm l ều n ắc lạ , c c  từ 3 t  ng trở lên so vớ  mũ  2) t eo Kế 

 oạc  số 128/KH-SYT ngày 08/12/2021 và một p ần của Kế  oạc  số 132/KH-

SYT ngày 12/12/2021 của Sở Y tế về v ệc p ân bổ vắc x n p òng Cov d-19(có 

phụ lục chi tiết kèm theo). 

- Ngƣờ  từ 18 tuổ  trở lên c ƣa đƣợc t êm vắc x n p òng Cov d-19. 

- Ngƣờ  từ 18 tuổ  trở lên đ  t êm mũ  1 AstraZeneca  

- Ngƣờ  trên 50 tuổ   oặc mắc bện  lý nền đ  t êm đủ 2 mũ  vắc xin 

AstraZeneca từ đủ 28 ngày trở lên  

- Ngƣờ  từ 18 tuổ  trở lên đ  t êm đủ 2 mũ  vắc x n Vero Cell từ đủ 28 

ngày trở lên  

Ghi chú: Không tiêm cho các đối tượng được xác định là F1. 

III. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIÊM   

1. Thờ    an tr ển khai: Từ ngày 03/03/2022,  oàn t àn  trong t ờ  g an 

sớm n ất  Tr ển k a  cả ngày t ứ 7, c ủ n ật  

2. Ph  n  thức tr ển  ha  v  địa đ ể  t    

- Tổ c ức đ ểm t êm đồng loạt trên địa bàn c c  uyện, t àn  p ố tạ  c c cơ sở 

đủ đ ều k ện t êm c ủng trên địa bàn, tạ  doan  ng  ệp  

- C c đơn vị c ủ trì t êm c ủ động t ông b olịc  t êm đếncơ quan, đơn vị, sở, 

ban, ngàn , doan  ng  ệp và ngƣờ  đƣợc t êm. 

- Tổ c ức t êm vét t eo Công văn số 3030/SYT-NVY ngày 18/12/2021 

của Sở Y tế  Trƣờng  ợp ngƣờ  đủ đ ều k ện t êm k ông d  c uyển đƣợc đến địa 

đ ểm t êm t ì t ực   ện t êm lƣu động tạ  n à   

- Đề ng ị UBND  uyện, t àn  p ố, Ban Quản lý k u k n  tế và c c k u công 

ng  ệp tỉn , Sở Công t ƣơng, Sở Lao động T ƣơng B n  và X   ộ , L ên đoàn Lao 
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động tỉn  c ỉ đạo, yêu cầu c c tổ c ức, doan  ng  ệp p ố   ợp vớ  đơn vị t êm, tạo 

đ ều k ện t uận lợ  để tổ c ức t êm vắc x n p òng Cov d-19 ngƣờ  lao động  

- Đố  vớ  doan  ng  ệp n  ều lao động: trƣờng  ợp do d ễn b ến dịc  p ức tạp 

k ông t ể tổ c ức t êm c o ngƣờ  lao động tạ  doan  ng  ệp t ì doan  ng  ệp p ả  

t ông b o c o ngƣờ  lao động về địa p ƣơng đăng ký để đƣợc t êm  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Ban  àn  kế  oạc  tổ c ức t êm vắc x n p òng COVID-19; C ỉ đạo  oạt 

động k ểm tra, g  m s t, đôn đốc v ệc t ực   ện t êm c ủng tạ  c c địa p ƣơng, 

đơn vị đảm bảo t ến độ, đ ng quy địn , đảm bảo an toàn  

- T ực   ện đ ều p ố  vắc x n p òng Cov d-19 trên địa bàn tỉn   

- Cử c n bộ t am g a c c  oạt động tổ c ức, k ểm tra, g  m s t  

2. Trun  tâ  K ể  soát bệnh tật tỉnh 

- Là đơn vị đầu mố  p ố   ợp c ng c c p òng c ức năng Sở Y tế, c c đơn 

vị, địa p ƣơng t am mƣu xây dựng, trìn  p ê duyệt kế  oạc  tổ c ức t êm vắc 

xin phòng COVID-19. 

- C ủ trì, t am mƣu c ỉ đạo t ực   ện công t c k ểm tra, g  m s t c c  oạt 

động t êm c ủng vắc x n p òng COVID-19trên toàn tỉn   

- Hƣớng d n,  ỗ trợ c c đơn vị, địa p ƣơng trong tổ c ức t ực   ện t êm 

c ủng t eo quy địn  và  oạt động t ông t n, truyền t ông  

- Cấp p  t vắc x n c o c c đơn vị đƣợc g ao t êm trên địa bàn t àn  p ố 

và c c Trung tâm y tế  uyện, t àn  p ố  

- T ƣờng xuyên cập n ật, xử lý t ông t n, b o c o t ến độ, kết quả t êm 

c ủng t eo quy địn  gử  cơ quan Trung ƣơng, UBND tỉn , Sở Y tế  

3. Trun  tâ  Y tế các huyện, th nh phố 

- P ố   ợp vớ  cơ quan, đơn vị l ên quan để tr ển k a  kế  oạc  t êm t eo 

đ ng Kế  oạc  và  ƣớng d n của Sở Y tế, đảm bảo an toàn p òng c ống dịc  

Covid-19 trong tổ c ức t êm c ủng  

- Cung cấp p  c  vắc x n c o c c đơn vị tổ c ức t êm c ủng trên địa bàn  

- T ƣờng xuyên cập n ật, xử lý t ông t n, b o c o t ến độ, kết quả t êm 

c ủng t eo quy địn   Đôn đốc, tổng  ợp kếtquả t êm của c c đơn vị trên địa bàn 

đƣợc g ao t êm b o c o kết quả t êm gử  Trung tâm K ểm so t bện  tật  

4. Bệnh v ện Đa  hoa tỉnh 

- Bố tr   t n ất 20 g ƣờng bện  để s n sàng t ếp n ận, xử tr  c c trƣờng 

 ợp p ản ứng nặng sau t êm  

- T àn  lập c c độ  cấp cứu lƣu động (05 độ ), c  đủ cơ số t uốc và trang 

t  ết bị cấp cứu s n sàng  ỗ trợ c c đ ểm t êm c ủng k   đƣợc đ ều động   

- T ực   ện p ố   ợp t êm c ủng c o c c đố  tƣợng t eo kế  oạc   

5. Các bệnh v ện đa  hoa tron  v  n o   côn  lập 

- Bố tr   t n ất 05 g ƣờng bện  để s n sàng t ếp n ận, xử tr  c c trƣờng  ợp 

p ản ứng nặng sau t êm c ủng  

- T àn  lập c c độ  cấp cứu lƣu động (03 độ ), c  đủ cơ số t uốc và trang 

t  ết bị cấp cứu s n sàng  ỗ trợ c c đ ểm t êm c ủng   

- Tổ c ức t êm c ủng c o c c đố  tƣợng t eo Kế  oạc  của Sở Y tế   
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- P ố   ợp vớ  Trung tâm K ểm so t bện  tật tỉn  để tổ c ức tr ển k a  

t êm c ủng trên địa bàn k   c  đề ng ị  

6  C          y tế  hủ trì tổ  hứ  tiêm  hủ g  ắ  xi  phò g COVID-19 

- C ủ trì xây dựng kế  oạc , tổ c ức t ực   ện t êm vắc x n p òng COVID-

19 t eo Quyết địn  số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế về sửa đổ , bổ 

sung Quyết địn  số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về  ƣớng d n tổ 

c ức buổ  t êm c ủng vắc x n p òng Cov d-19, Quyết địn  5785/QĐ-BYT ngày 

21/12/2021 về v ệc ban  àn  Hƣớng d n tạm t ờ  k  m sàng lọc trƣớc t êm c ủng 

vắc x n p òng COVID-19 dàn  c o ngƣờ  18 tuổ  trở lên  

- Tổ c ức t êm đảm bảo an toàn p òng c ống dịc  trong qu  trìn  tổ c ức 

t êm, c   ý bố tr  c c k u vực đ n t ếp, k u vực t êm, k u vực t eo dõ  sau t êm 

đảm bảo k oảng c c  g ữa ngƣờ  vớ  ngƣờ  từ 2m trở lên; bố tr  bàn k a  b o y tế, 

đo t ân n  ệt    ; bố tr  k u vực c c  ly tạm t ờ  đố  vớ  trƣờng  ợp ng   mắc; t ực 

  ện p ân luồng t eo nguyên tắc một c  ều   

- Ban  àn  quyết địn  t àn  lập c c tổ t êm vắc x n p òng COVID-19, độ  

cấp cứu, k p trực và c  dan  s c , lịc  trực, số đ ện t oạ  k m t eo  

- Đảm bảo tổ c ức t êm c ủng t eo đ ng quy địn , c   ý k  m sàng lọc 

(t ền sử bện  tật), t eo dõ  sau t êm, h ớn  dẫn theo dõ  sau t    cụ thể rõ r n , 

p ố   ợp xử lý cấp cứu và an toàn p òng, c ống dịc  trong t êm c ủng (đảm bảo 

nguyên tắc 5K)  

- C c đơn vị tổ c ức đ ểm t êm c ủng, đơn vị đầu mố  c c cấp p ả  bố tr  c c 

k p t ƣờng trực 24/24 g ờ để t u n ận, xử tr  t ông t n   

- P ả  sử dụng p ần mềm quản lý t êm c ủng trong qu  trìn  tổ c ức t êm, 

cập n ật t ông t n ngƣờ  đƣợc t êm lên ngay trên  ệ t ống, k ông đƣợc để tồn. 

- Thực hiện in trả phiếu kết quả tiêm chủng trên phần mềm ngay cho 

người được tiêm. 

- T ực   ện c ế độ t ông t n b ot eo quy địn  trên p ần mềm  

  Tất cả c c đ ểm t êm c c tuyến, t ực   ện c ế độ b o c o n an  về đơn vị 

đầu mố  vào trƣớc 16 g ờ 30 p  t  àng ngày và b o c o kết t  c đợt t êm: C c đơn 

vị tuyến  uyện, x , bện  v ện đa k oa, p òng k  m đa k oa trên địa bàn gử  b o 

c o về Trung tâm y tế  uyện, t àn  p ố; C c đơn vị tuyến tỉn , Trung tâm Y tế 

 uyện, t àn  p ố và c c đơn vị ngoà  công lập trên địa bàn t àn  p ố gử  b o c o 

về Trung tâm K ểm so t bện  tật tỉn   

  Trung tâm K ểm so t bện  tật tỉn  tổng  ợp b o c o BCĐ tỉn , Bộ Y tế, 

Sở Y tế trƣớc 17 g ờ 00; b o c o b ng văn bản sau k   kết t  c đợt t êm c ủng  

  Hàng ngày Trung tâm K ểm so t bện  tật tỉn  t eo dõ , t ống kê số lƣợng 

t êm trên p ần mềm và b o c o về Sở Y tế  

7. Các đ n vị vận chuyển cấp cứu: Trun  tâ  Cấp cứu 115, 808115 

- Bố tr  s n sàng c c k p trực, đầy đủ t uốc, p ƣơng t ện trang t  ết bị để 

t am g a vận c uyển cấp cứu c c trƣờng  ợp p ản ứng sau t êm k   c  yêu cầu  

- P ân công c c k p trực p ụ tr c  c c  uyện, t àn  p ố gử  về Sở Y tế và 

c c đơn vị y tế để t ực   ện  ỗ trợ vận c uyển cấp cứu k   cần  
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8. Đề n hị UBND huyện, th nh phố 

-  Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp, bố tr  c c đ ều kiện về cơ sở vật chất 

cần thiết để tổ chức đ ểm t êm trên địa bàn đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

Covid-19; c ỉ đạo t àn  lập tổ t êm c ủng l ên ngàn  lƣu động tạ  cơ sở để t ực 

  ện v ệc t êm vét c o ngƣờ  dân tạ  n à đố  vớ  n ững ngƣờ  k ông t ể đến 

t êm tạ  c c cơ sở y tế  

- C ỉ đạo c c đơn vị y tế tƣ n ân trên địa bàn t am g a và p ố   ợp trong 

c c  oạt động t êm c ủng, kể cả tiếp nhận cấp cứu xử tr  kịp t ờ  c c trƣờng hợp 

p ản ứng nặng sau tiêm. 

- Tổ c ức t ực   ện, k ểm tra, đôn đốc, g  m s t c c  oạt động t êm 

c ủng: đ ng đố  tƣợng, đ ng c ỉ địn , t ến độ t êm, an toàn t êm c ủng, an toàn 

p òng c ống dịc  Cov d-19...  

9. Các c  quan, tổ chức, doanh nghiệp phân bổ v c xin 

- P ố   ợp vớ  đơn vị y tế đƣợc giao chủ trì t êm để tổ chức t êm; Trƣờng 

hợp tiêm tại doanh nghiệp cần chuẩn bị c c đ ều kiện đối vớ  đ ểm tiêm chủng 

tại doanh nghiệp theo quy định; Bố trí các khu vực tiếp đ n, k u k  m sàng lọc, 

khu vực tiêm, khu vực t eo dõ  sau t êm đảm bảo theo khuyến cáo 5K; Bố trí 

các trang thiết bị m y t n , m y t n, đƣờng truyền internet để phối hợp tổ chức 

tiêm. 

- Trong trƣờng hợp các doanh nghiệp, đơn vị không thể tổ chức thực hiện 

tiêm vắc x n c o ngƣờ  lao động cần thông báo ngay về Sở Y tế để tổ chức tiêm 

c o ngƣờ  lao động tạ  cơ sở y tế nơ  cƣ tr   

- Lập dan  s c  ngƣời lao động đang làm v ệc trên địa bàn tỉn  đƣợc tiêm 

và phối hợp với đơn vị y tế để tổ chứct êm đảm bảo an toàn  K ông đƣợc bố trí 

c o ngƣờ  lao động ngoài tỉnh thuộc Chi nhánh của doanh nghiệp ở tỉnh ngoài 

vào T    Bìn  để tiêm. 

10. Đề nghị Viettel Thái Bình hỗ trợ,  ƣớng d n sử dụng, quản lý phần 

mềm quản lý tiêm chủng c o c c đ ểm tiêm chủng. 

V. Kinh phí 

a) Nguồn k n  p   của tỉn  c   c o c c  oạt động 

- Vận c uyển và bảo quản vắc x n về  uyện, đến c c đ ểm t êm c ủng. 

- C c  oạt động tập  uấn c o Trung tâm Y tế  uyện, c c đ ểm t êm c ủng 

trên địa bàn; c c  oạt động truyền t ông tạ  địa p ƣơng  

- Bơm k m t êm, c c dụng cụ, vật tƣ p ục vụ t êm c ủng… 

- In ấn b ểu m u, b o c o .. 

- Công t êm, k ểm tra g  m s t t êm c ủng  

- Xăng xe p ục vụ c c  oạt động t êm c ủng  

b) Nguồn k n  p   của c c địa p ƣơng p ục vụ c o  oạt động t êm c ủng 

tạ  c c  uyện, t àn  p ố   

Một số lưu ý:  

- Tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định, tránh lãng phí vắc xin, 

trường hợp không tiêm hết số lượng vắc xin được phân bổ thì báo cáo ngay về 

Sở Y tế để được xem xét, điều phối. 
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- Những người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng: người có bệnh 

nền, người cao tuổi, người có tiền sử dị ứng... có thể được tiêm tại tất cả các cơ 

sở tiêm chủng cố định và lưu động. 

- Đơn vị tổ chức tiêm, các cơ quan, doanh nghiệp không được trục lợi 

dưới bất kì hình thức nào: Không thu tiền đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng. Ở 

điểm tiêm nào để xảy ra tiêu cực; tiêm không đúng đối tượng, đúng chỉ 

định;không hoàn thành tiến độ tiêm theo quy định phải chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh, Sở Y tế. 

- Việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 chỉ thực hiện đối với các trường 

hợp sau phân luồng, khai báo y tế khi có dấu hiệu nghi mắc như ho, sốt, khó thở, 

đau rát họng, mất vị giác.... 

Sở Y tế đề ng ị c c cơ quan, đơn vị k ẩn trƣơng tr ển k a  t ực   ện./.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Ban đ ều  àn  TCMR QG; 

- V ện Vệ s n  dịc  tễ Trung ƣơng; 

- Đ/c C ủ tịc  UBND tỉn ; 

- Đ/c Trần T ị B c  H ng, PCT UBND tỉn ; 

- BCĐ p òng, c ống dịc  COVID-19 tỉn ; 

- UBND c c  uyện, t àn  p ố; 

- C c PGĐ Sở Y tế; 

- C c p òng c ức năng Sở Y tế; 

- C c đơn vị y tế và cơ quan l ên quan; 

- Lƣu: VT, NVY  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạ  Nam Thái 



PHÂN BỔ 15.670 LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3 ĐỐI VỚI HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 ũ  2 theo Kế hoạch số 128/KH-SYT ũ  1 theo Kế hoạch số 78/KH-SYT ngày 05/9/2021 

(Kèm theo Kế hoạch: 27 /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

 

 

 

TT 
 Tên nhóm Số l ợn  

1 Huyện Tiền Hải 2.000 

2 Huyện Đông Hưng 2.000 

3 Huyện Hưng Hà 2.000 

4 Huyện Kiến Xương 1.670 

5 Huyện Thái Thụy 2.000 

6 Thành phố Thái Bình 2.000 

7 Huyện Vũ Thư 2.000 

8 Huyện Quỳnh Phụ 2.000 

   Tổn  15.670 
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PHÂN BỔ 230 LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG Y TẾ TUYẾN TỈNH  

 ũ  2 theo Kế hoạch số 128/KH-SYT  ũ  1 theoKế hoạch số 78/KH-SYT ngày 05/9/2021 

(Kèm theo Kế hoạch:  27 /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

 

TT T n đ n vị 
Số l ợn  

phân bổ 
Đ ể  t    

1 Bện  v ện T    Bìn  60 Bện  v ện T    Bìn  

2 Bện  v ện YHCT 28 

Bện  v ện YHCT 

3 Trung tâm K ểm ng  ệm t uốc Mỹ p ẩm 2 

4 Bện  v ện đa k oa tƣ n ân Lâm Hoa 10 Bện  v ện đa k oa tƣ n ân Lâm Hoa 

5 Trƣờng cao đẳng Y tế T    Bìn  100 Cao đẳng Y tế T    Bìn  

6 Bện  v ện đa k oa Lâm Hoa T    Bìn  30 Bện  v ện đa k oa Lâm Hoa T    Bìn  

Tổn   430 
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PHÂN BỔ 1.430 LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3ĐỐI VỚI CƠ QUAN BAN NGÀNH  

 ũ  2 theo Kế hoạch số 128/KH-SYT  ũ  1 theoKế hoạch số 78/KH-SYT ngày 05/9/2021 

(Kèm theo Kế hoạch: 27 /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

TT T n c  quan, tổ chức Số đ ện thoạ  
Số v c   n 

đ ợc phân bổ 
Tổn  Đ ể  t    

1 Cục Dự trữ n à nƣớc 
 

7 

830 

Bện  v ện đa k oa tỉn  

(Bs Hƣơng: 

0987573980) 

2 Sở Kế  oạc  Đầu tƣ 
 

1 

3 Trƣờng c  n  trị 
 

35 

4 Bảo   ểm X   ộ  T    Bìn   31 

5 L ên đoàn Lao động T    Bìn   4 

6 Đảng ủy k ố  c c cơ quan tỉn   6 

7 Sở Nộ  vụ  1 

8 Sở Tài chính  12 

9 Tòa  n tỉn  T    Bình  2 

10 V ện k ểm s t n ân dân tỉn   11 

11 Cục quản lý t ị trƣờng  4 

12 Sở Nông ng  ệp và P  t tr ển nông t ôn  248 

13 Cục t    àn   n dân sự tỉn   3 

14 Đà  k   tƣợng t ủy văn  16 

15 Ban quản lý k u k n  tế và c c k u công ng  ệp tỉn   4 

16 K o bạc n à nƣớc  14 

17 Hộ  cựu t an  n ên xung p ong T    Bìn   14 

18 Ban quản lý dự  n đtxd c c công trìn  g ao t ông  1 

19 T an  tra tỉn   4 

20 Sở K oa  ọc và công ng ệ  4 

21 Hộ  L ên   ệp p ụ nữ tỉn   3 

22 Trung tâm TVPL và bảo trợ tƣ p  p c o ngƣờ  ng  o tỉn  977350586 19 

23 C   cục đăng k ểm số 11 913126379 3 

24 Trung tâm Pháp Y  1 

25 Trƣờng Cao đẳng sƣ p ạm T    Bìn   70 

26 Trƣờng đạ   ọc t    bìn   70 

27 Sở g  o dục đào tạo  237 
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28 Trƣờng Cao đẳng văn   a ng ệ t uật T    Bìn  
 

52 

550 
Bện  v ện P ụ sản (Bs 

Bình: 0972772863) 

29 Liên minh Hợp t c x  913044298 5 

30 Sở Xây dựng 
 

18 

31 Bộ độ  B ên p òng tỉn  
 

35 

32 Hộ  công c ứng v ên 
 

30 

33 C   cục t uế k u vực T àn  P ố T    Bìn  Vũ T ƣ 
 

30 

34 L ên   ệp  ộ  c c tổ c ức  ữu ng ị 
 

12 

35 H ệp  ộ  du lịc  
 

28 

36 Sở Văn   a, t ể t ao và du lịc  
 

132 

37 Sở G ao t ông vận tả  
 

50 

38 Đảng ủy k ố  c c doan  ng  ệp tỉn  
 

14 

39 Sở Lao động T ƣơng b n  và X   ộ  
 

144 

40  Bộ C ỉ  uy Quân sự tỉn   50 50 
Bộ C ỉ  uy Quân Sự 

tỉn  
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PHÂN BỔ 16.000 LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3 ĐỐI VỚI HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 ũ  2 theo Kế hoạch số 128/KH-SYT,   ũ  1 theo Kế hoạch số 79/KH-SYT ngày 09/9/2021 

(Kèm theo Kế hoạch  27  /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

 

TT 
Huyện, th nh 

phố 
THPT THCS T ểu học 

Mầ  

non 

TT GDNN 

- GDTX 

Nhó  n  ờ  

bệnh nền, 

n  ờ  cao 

tuổ  

Nhóm 

vận tả  

Nhóm 

y tế 
Tổn  

1 T àn  P ố 140 340 280 440 40 600 300 50 2.190 

2 K ến Xƣơng 110 250 270 280 30 500 140 50 1.630 

3 Vũ T ƣ 140 250 310 270 20 500 140 50 1.680 

4 T    T ụy 170 460 510 480 30 500 300 50 2.500 

5 Đông Hƣng 180 330 390 350 30 500 140 90 2.010 

6 Quỳn  P ụ 160 420 430 500 30 500 140 50 2.230 

7 T ền Hả  130 280 380 340 30 500 300 50 2.010 

8 Hƣng Hà 160 360 210 300 30 500 140 50 1.750 

Tổn  1.190 2.690 2.780 2.960 240 4.100 1.600 440 16.000 
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PHÂN BỔ 3.900LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

 ũ  2 theo Kế hoạch số 128/KH-SYT  ũ  1 theoKế hoạch số 81/KH-SYT ngày 12/9/2021 

(Kèm theo Kế hoạch  27 /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

 

TT T n Doanh n h ệp Địa chỉ Đ ện thoạ  
Số v c 

xin cấp 
Đ n vị chủ trì, phố  hợp 

1 Công ty g ầy XK T àn  P  t x  Vũ Lạc, TPTB 0913291571 500 
C ủ trì: Trung tâm K ểm so t bện  tật (Bs 

T ịn  0349798448) 

2 Công ty TNHH đồ d ng t ể t ao YA 
CCN Phong Phú, P. 

T ền P ong, TPTB 
02273800266 350 

C ủ trì: Bện  v ện đa k oa t àn  p ố(Đ/c 

Thắm 0822308468) 

3 Công ty TNHH Toàn T ắng 
X  P  c K  n , Hƣng 

Hà 
0986682828 100 

C ủ trì: Bện  v ện Lâm Hoa Hƣng Hà (Bs 

Tuyền 0904441268) 

4 Công ty CP may XK Đạ  Đồng Đông Sơn, Đông Hƣng 0984270126 300 
Bện  v ện N   

(Đ/c Dƣơng: 0365755952) 

5 Công ty TNHH sứ Đông Lâm 
KCN T ền Hả , T    

Bình 
0946851838 270 

Chủ trì: Trƣờng Cao đẳng y tế Thái Bình 

(BS Duy 0989251212) 

Phối hợp: Bệnh viện Phục hồi chức năng (bs 

K ƣơng 0987251606) 
6 Cty TNHH dệt may Trƣờng Sơn T ịn  

Lô 206, Cụm CN Mê 

L n , Đông Hƣng 
0912495565 100 

7 Công ty TNHH may Bình Minh - ATC 
CCN Đông La, Đông 

Hƣng 
0982821510 680 

C ủ trì: Bện  v ện tâm t ần(Bs Thìn: 

0983566929) 

8 Công ty TNHH Hoa V ệt 
Nguyên x , Đông 

Hƣng 
0988010108 200 

C ủ trì: P òng k  m đa k oa p  c an (Anh 

Ngoan 0915565299) 

9 Công ty CP may V ệt Hƣng 
Đông Hợp, Đông 

Hƣng 
0913595634 300 

C ủ trì: Bện  v ện đa k oa Đông Hƣng (Bs 

Cả  0989285211) 

10 Công ty TNHH gạc  Hoa Lƣ L ên Hoa, Đông Hƣng 0986605135 100 
C ủ trì: Trung tâm y tế Đông Hƣng (Bs 

Đồng 0988143427) 

11 Công ty CP gốm sứ T    Bìn  
KCN T ền Hả , T    

Bình 
0946851838 100 

C ủ trì: Trung tâm y tế T ền Hả  (T s Đông 

0989691925) 

12 Công ty TNHH HNP 
X  Đồng T an , Vũ 

T ƣ 
0914518899 100 

C ủ trì: TTYT Vũ T ƣ 

(Bs Cẩm 0969804251) 

13 Nhà máy may Thanh Tân Huyện K ến Xƣơng 0913291869 800 
C ủ trì: Bện  v ện đa k oa tỉn  (Bs Hƣơng: 

0987573980) 
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PHÂN BỔ 11.100 LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

THEO KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-SYT NGÀY 16/9/2021 

(Kèm theo Kế hoạch  27  /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

 

 

TT TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ 

LIỀU 

CẤP 

TỔNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TIÊM 

1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÁI BÌNH  200 200 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y 

DƢỢC THÁI BÌNH 

2 TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH 
 

150 
1150 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y 

TẾ THÁI BÌNH 

BsDuy 0989251212 3 CÔNG TY TNHH MAXPORT LIMITED VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI BÌNH 913232448 1000 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ĐIỆN TSĐ  913291892 20 

400 

TRUNG TÂM KIỂM 

SOÁT BỆNH TẬT 

Bs Thịnh: 0931581292 

5 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XNK KIM LONG - THÁI BÌNH 
 

10 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD HƢNG LỢI 
 

20 

7 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THY NGA 
 

10 

8 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI FS DEASUNG 
 

10 

9 CÔNG TY ĐÔNG HOA CƢỜNG CHÂU 
 

20 

10 CÔNG TY CỔ PHẦN  HẢI NGỌC 
 

20 

11 CÔNG TY TNHH CÁT ĐẠI LỢI 
 

10 

12 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HOÀNG LÊ 
 

20 

13 CÔNG TY TNHH HSIN YUE HSING 
 

20 

14 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY MAY 10 CTCP XÍ NGHIỆP MAY THÁI HÀ 915873768 40 

15 CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH MICO 
 

30 

16 CÔNG TY TNHH PHÖ THỌ 913320409 20 

17 CÔNG TY TNHH DỆT MAY XK THÀNH CÔNG 969999987 50 

18 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH 2273848948 50 

19 CÔNG TY TNHH TM ĐÔNG PHƢƠNG 913095334 30 

20 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ AN KHANG 985447627 10 

21 CÔNG TY BẢO MINH THÁI BÌNH 0227.3.848858 10 
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22 CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH 
 

200 

700 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

BS V ệt: 0913291222 

23 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI EST VINA 
 

30 

24 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

MIỀN ĐÔNG-DUYÊN HẢI 
971857892 30 

25 CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHONG 985657568 200 

26 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ THAI BÌNH DREAM 918866868 55 

27 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI THUẬN HƢNG 976589869 35 

29 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUANG HUY 913500253 20 

30 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG TÍN 912259043 20 

31 CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐOÀN GIA THÁI BÌNH 989762062 11 

32 CÔNG TY CP XD&PT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐỨC TRÍ  981914888 39 

33 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP NAM HẢI 986081628 30 

34 CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG AN PHƢỚC 936722369 7 

35 CÔNG TY ĐIỆN MÁY HOA MIỀN 914582459 13 

36 CÔNG TY TNHH HẢO MÙI  912030052 10 

37 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI MAI PHÖ QUÝ 986486887 20 

410 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HOÀNG AN 

Bs Hạn  0912073893 

38 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY LẮP DẦU KHÍ THĂNG LONG 946047222 50 

39 CÔNG TY CP TIẾP THỊ VÀ ĐẦU TƢ TÍN PHÁT 913017345 10 

40 CTY TNHH ĐẦU TƢ XD VÀ TƢ VẤN THIẾT KẾ Á CHÂU 979843015 6 

41 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI THÀNH ĐẠT 913.533.982 40 

42 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI – XÂY DỰNG 379 912967566 27 

43 CÔNG TY CP XE TƠ THÁI BÌNH 913.291.609 52 

44 CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH 913291355 50 

45 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN 2.273.845.379 50 

46 CÔNG TY CP SÁCH THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC THÁI BÌNH 902024880 10 

47 CÔNG TY CP HOÀNG TÂN 906081988 25 

48 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ BẢO AN THÁI BÌNH 0918397688 20 

49 TẬP ĐOÀN VINGROUP CÔNG TY CỔ PHẦN 0983318682 20 

50 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI CÔNG NGHỆ SỐ  BÁCH KHOA 987878282 20 

51 CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH MINH ĐỨC 912180189 10 
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52 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƢ HẠ TẦNG DẦU KHÍ 983576363 10 

580 

BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM 

SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ 

TỈNH 

Đ/c Án : 0915262669 

53 CÔNG TY TNHH CREATIVE SOURCE VIỆT NAM 2.273.612.268 200 

54 CTY TNHH SUNG JIN APPAREL 917501384 200 

55 CÔNG TY TNHH XNK COYATO 902167880 90 

56 CÔNG TY TNHH XD&TM VẠN THỊNH PHÁT 913679150 20 

57 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG 913291417 30 

58 HỘI ĐỒNG HƢƠNG HƢNG HÀ TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 948399126 19 

59 CÔNG TY CP TMDV ĐÔNG Á 912938699 11 

60 CÔNG TY TNHH VŨ CHIẾN 
 

10 

580 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH 

Bs Hƣơng: 0987573980 

61 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 
 

107 

62 CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO 913014429 10 

63 CÔNG TY TNHH TM Ô TÔ HẠNH THÖY 912731422 50 

64 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ TM 30/6 965384383 20 

65 CÔNG TY CP TÔN VIKOR 913291375 70 

66 CÔNG TY CP NHÀ THÉP VIKOR 2.273.843.630 10 

67 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI THÁI BÌNH 915471866 6 

68 CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ HTĐTQT ASIANS 979826176 10 

69 CÔNG TY CP TƢ VẤN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 912338685 16 

70 CÔNG TY CP TM&DV THÁI HÀ-THÀNH ĐẠT 393882326 20 

71 CÔNG TY TNHH TM&DV ĐƢƠNG SEN 914624409 20 

72 CÔNG TY TNHH THIÊN TRƢỜNG PLAZA 986708598 50 

73 VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG ĐẶNG NGỌC QUÝ 903298699 28 

74 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI BÌNH 2.273.834.381 48 

75 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LÂM HƢƠNG 936988505 22 

76 CÔNG TY TNHH SX BAO SỢI ĐAY VÀ TM TIẾN ĐẠI 903442262 15 

77 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG MAI 983833362 11 

78 CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH 904728881 2 

79 SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG 
 

12 

80 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGUYỄN 901500558 4 

81 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC UBEST 862887586 12 

82 CTY CP ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 69 982073656 27 
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83 CÔNG TY THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI PHIỆT HỌC 975856689 40 

500 
BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

Bs Thìn: 0983566929 

84 CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH THÁI BÌNH 919385333 40 

85 XÍ NGHIỆP VẬN TẢI TIẾN BỘ 977767712 20 

86 CHI NHÁNH HTX HÕA BÌNH XANH TẠI THÁI BÌNH 227830888 10 

87 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THIÊN HOÀNG HẢI 946700333 20 

88 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÖC 913555661 10 

89 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÖC CƢỜNG 943870222 10 

90 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BẢO PHÖC 988902777 10 

91 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƢNG 773344333 20 

92 CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH 904480389 60 

93 CÔNG TY TNHH VĨNH TRÀ – TP THÁI BÌNH 913291426 20 

94 CÔNG TY CP DU LỊCH & TM HẢI BÌNH- TP THÁI BÌNH 912643456 30 

95 CÔNG TY  TNHH HOÀNG HƢNG TRƢỜNG PHÁT  989999959 10 

96 CÔNG TY CP DỤNG CỤ TDTT PACIFIC  912901476 20 

97 CÔNG TY TNHH TM & DV ÁNH CHINH 976770555 30 

98 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHẤN NỤ  989750625 20 

99 CÔNG TY TNHH LINH TRƢỜNG PHÁT 904255980 10 

100 CÔNG TY KHÁCH SẠN HỒNG KÔNG 977995999 10 

101 CÔNG TY IN THÀNH TRUNG 912404182 20 

102 CÔNG TY CP TƢ VẤN XD HẠ TẦNG THÁI BÌNH 975386599 30 

103 CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP CHƢƠNG HOÀN 913322862 50 

104 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM THÁI LƢƠNG 912135799 10 
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105 NHÀ MÁY SỢI EIFFEL 983188614 100 

520 
BỆNH VIỆN NHI 

Đ/c Dƣơng: 0365755952 

106 CTY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ VÀ XÂY LẮP TIẾN THỊNH 908409868 35 

107 CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH 913.595.701 12 

108 CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN HỒNG VÂN 912027868 18 

109 CÔNG TY TNHH ĐD62 967303979 20 

110 CÔNG TY TNHH CẤP NƢỚC BÁCH HƢNG PHÁT 989189711 20 

111 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÂN (NHÀ HÀNG QUÁN CÁ) 912097993 40 

112 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BETTER 978260485 40 

113 XÍ NGHIỆP THỦY SẢN TAM LẠC 986383866 10 

114 XÍ NGHIỆP 19 – TỔNG CÔNG TY DUYÊN HẢI 913557515 10 

115 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VINACONCO 3  978125599 30 

116 CÔNG TY TNHH MẠNH HIỂN 977401556 17 

117 CÔNG TY TNHH HÀ ANH TRÍ  903233893 13 

118 CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN THÖY CẢI 913211619 15 

119 CÔNG TY CP TVTK VÀ ĐẦU TƢ XD 868 904036113 20 

120 CTY CP XE ĐẠP XE MÁY THÁI BÌNH 913.291.854 20 

121 CÔNG TY TNHH SX – XNK PHƢƠNG THANH  913.291.669 65 

122 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PHÖ THÀNH 983072777 20 

123 CÔNG TY ĐẠI DƢƠNG (TÙNG LAN) 989447171 15 
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124 CÔNG TY MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ TÂN NGỌC MINH 916.596.633 18 

410 

- Chủ trì: Bệnh viện Đại 

học Y dƣợc Thái Bình 

(Bs Tiến 0917260555) 

- Phối hợp: Bệnh viện 

Phổi (Bs Ánh 

0978712753) 

125 CÔNG TY TRƢƠNG HOÀNG PHƢƠNG 944456759 18 

126 CÔNG TY TBỊ TỰ ĐỘNG HÓA AUTOMAX  904.063.557 13 

127 HIỆP HỘI GIA CẦM VÀ TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP TB 912431145 10 

128 DN TƢ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VŨ CHÍNH 912344415 10 

129 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX NỘI THẤT GIANG NGỌC 913.530.946 48 

130 CÔNG TY CP VIỆT XÔ GAS 0913 019 532 30 

131 VIETTEL THÁI BÌNH 981505555 50 

132 CÔNG TY BẢO HIỂM BƢU ĐIỆN THÁI BÌNH 913135536 22 

133 CÔNG TY CP XNK THỰC PHẨM THÁI BÌNH 913292775 12 

134 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI BÌNH PHƢƠNG 903479045 30 

135 CÔNG TY CP DL TM TIẾN BÌNH 912097326 29 

136 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VINASPACE 988.903.011 30 

137 CÔNG TY CP KHÁCH SẠN THANH BÌNH 913291575 10 

138 CÔNG TY CP THƢƠNG NGHIỆP THÁI BÌNH 904264298 65 

139 CÔNG TY CỔ PHẦN CNS  HẢI ANH 985799606 15 

140 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HITECH 985564005 20 

400 

- Chủ trì: Trƣờng Cao 

đẳng y tế Thái Bình 

(BS Duy 0989251212) 

- Phối hợp: Bệnh viện 

Phục hồi chức năng (bs 

K ƣơng 0987251606) 

141 
CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT & NĂNG LƢỢNG XANH TRÌNH THIÊN 

LAN  
985819329 10 

142 CTY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NHẬT LINH 
 

20 

143 CÔNG TY CP KIẾN TRÖC & NỘI THẤT SƠN TÙNG 967996955 30 

144 CÔNG TY BẢO HIỂM BSH THÁI BÌNH 0904205333 40 

145 CTY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ CAO ĐẠI AN KHANG 983515585 40 

146 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SỐ SAO NAM 983844118 20 

147 CÔNG TY CP TMDV ĐÀO TẠO HATA 901500558 10 

148 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ QUỐC TẾ SEN VÀNG 943599189 30 

149 CÔNG TY CP XÂY DỰNG NHÀ YÊN 967160190 35 

150 CÔNG TY CP CEO THÁI BÌNH HOLDING 966551155 10 

151 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PEC GROUP 981914888 25 

152 CTY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XD TRƢỜNG SA 913529836 35 

153 CÔNG TY XĂNG DẦU SÔNG VÂN 0913 291 532 30 

154 MOBIFONE TỈNH THÁI BÌNH 931519095 20 

155 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TM HẢI HÀ 946648486 25 
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156 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN ÂN 908411775 20 

420 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

TỈNH 

Bs Bình 0972772863 

157 CÔNG TY TNHH NHẬT HƢƠNG 0943776262 10 

158 CÔNG TY TNHH LOTES 985340886 20 

159 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC VTYT KHẢI HÀ 0988206331 30 

160 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH THÁI BÌNH 978810100 20 

161 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG VIỆT PHÁT 
985158868; 

0904239339 
20 

162 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ THÔNG MINH THÁI 

BÌNH 
966826323 9 

163 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY NĂM SAO 904000505 8 

164 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIANG THẮNG 913567765 10 

165 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI BẮC HÀ 912292169 10 

166 CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ THÁI BÌNH 966830088 20 

167 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA SAO MAI 348206966 25 

168 CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI 971505555 60 

169 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HÓA VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM 91122288 8 

170 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HỒNG HƢNG 947066789 10 

171 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRUNG NGHĨA 913291886 30 

172 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ 

TẠI THÁI BÌNH 
985307265 9 

173 HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ 917202925 25 

174 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÖC THÀNH 973963555 20 

175 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU T&C 919255376 20 

176 VNPT THÁI BÌNH 0915238567 26 

177 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG HUY 917869084 10 
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178 CTY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM TÂN THỊNH HÀ 947382999 30 

1000 

TRUNG TÂM Y TẾ 

ĐÔNG HƢNG 

Bs Đồng 0988143427 

179 CTY TNHH ĐTPT THÀNH VINH 985225225 30 

180 CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH HƢNG 912653710 40 

181 CÔNG TY CP TM THÀNH ĐẠT 983524086 30 

182 CÔNG TY TNHH SXKD HINOKI  966055099 20 

183 CÔNG TY TNHH PHT HOA VIỆT 988010108 15 

184 CÔNG TY ĐỒ GIA DỤNG PHAN THỊ MINH 977943688 15 

185 CÔNG TY CP VLXD SÔNG DIÊM 989957843 30 

186 NHÀ MÁY SẢN XUẤT THẠCH CAO – CÔNG TY CP SX&KD SÔNG DIÊM 966963828 26 

187 
CTY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHÍ SINH HỌC MÔI TRƢỜNG 

XANH 
988128269 50 

188 CÔNG TY TNHH SX&TM BẢO HỘ LAO ĐỘNG LAN PHÖ 917540299 100 

189 CÔNG TY TNHH TM VÀNG BẠC LỮ HƢỞNG 989999336 11 

190 CÔNG TY TNHH COMME DE GAMEMEVINA 984950521 100 

191 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ LƢƠNG  0982210089 300 

192 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG THU 986029480 10 

193 XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG HƢNG 913511749 20 

194 CÔNG TY TNHH QUANG ĐỨC 
 

20 

195 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH THÀNH 913522166 20 

196 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MINH QUANG 912.180.306 20 

197 CÔNG TY TNHH THÉP HOÀNG ĐÀO 913.538.762 20 

198 CÔNG TY TNHH GỖ TIÊN PHONG 912.209.752 20 

199 CÔNG TY TNHH MAY ĐẠT ĐĂNG 978707123 73 
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200 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 986682828 20 

1360 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HƢNG HÀ 

Bs Tùng 0987923219 

201 CÔNG TY TNHH DỆT MAY XNK MINH ANH 914005538 25 

202 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DỆT MAY THANH CHẤT 983846399 50 

203 CÔN TY TNHH DỆT MAY XK ĐĂNG DƢƠNG 912675928 30 

204 CÔN TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU QUANG MINH 981157818 28 

205 CÔNG TY TNHH DỆT TÂN PHƢƠNG 915773237 30 

206 CÔNG TY VÀNG BẠC XUÂN TRƢỜNG 904061147 10 

207 CÔNG TY TNHH DỆT MAY XK PHÖC CƢỜNG 904008856 30 

208 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LÂM SƠN THẮNG 912491039 18 

209 CÔNG TY TNHH SX, TM THÁI PHƢƠNG 989553307 50 

210 CÔNG TY TNHH DỆT MAY XK KIM NGÂN 914582459 46 

211 CÔNG TY TNHH ĐỒ THỜ TRẦN MINH DŨNG 912594239 18 

212 CÔNG TY TNHH SX, XNK TUẤN LỘC 917507668 85 

213 CÔNG TY TNHH DỆT MAY XK MINH QUANG 374586878 95 

214 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN PHÖ 943229666 30 

215 CÔNG TY TNHH VINADITEX 983503959 20 

216 CÔNG TY TNHH DỆT MAY XK QUANG MINH 981157818 28 

217 CÔNG TY TNHH SX, TM TIẾN DŨNG 978444102 50 

218 CÔNG TY TNHH DỆT MAY XK HỒNG NHẬT 396813618 37 

219 CÔNG TY TNHH DỆT MAY NAM THÀNH 912585822 50 

220 CÔNG TY TNHH MAY HƢNG NHÂN 915818099 50 

221 CÔNG TY TNHH CHÂU MINH 945566767 16 

222 CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD KIM TRUNG 984805999 40 

223 CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG 834733699 10 

224 CÔNG TY TNHH XUÂN LAN 913280358 15 

225 CÔNG TY TNHH DỆT MAY XK MINH ÁNH 962967116 13 

226 CÔNG TY TNHH DỆT MAY XK QUYẾT THẮNG 972578219 12 



21 

 

227 CÔNG TY TNHH SX, TM THÀNH BẮC 779796167 40 

228 CÔNG TY TNHH DỆT MAY VŨ HAI 975414996 10 

229 CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM MINH TÂM 913582684 60 

230 CÔNG TY TNHH DỆT MAY PHÖC VĨNH 912424009 30 

231 CÔNG TY TNHH  DỆT MAY XNK QUANG ANH 977069663 35 

232 CÔNG TY TNHH HOAKYO 945379695 10 

233 CÔNG TY TNHH DỆT MAY MINH DƢƠNG 976308627 12 

234 CÔNG TY TNHH DỆT MAY TÂN PHÁT 979444555 10 

235 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÖ SƠN 093 6733397 10 

236 HỘI VẬN TẢI BIỂN DIÊM ĐIỀM, HUYỆN THÁI THỤY 913291117 50 

237 CÔNG TY TNHH HNJ VIỆT NAM 
 

20 

238 CÔNG TY TNHH PLUMMY GARMENT VIỆT NAM  
 

50 

239 CÔNG TY TNHH MAY HƢNG HÀ 0989055999 50 

240 NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHIẾU DŨNG TIẾN 985.123.741 27 

241 CÔNG TY TNHH VIỆT NGHĨA 972.188.168 20 

242 CÔNG TY TNHH HƢNG THỊNH 913.051.089 20 

243 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THỦY LONG 961386555 20 

570 

TRUNG TÂM Y TẾ KIẾN 

XƢƠNG 

Bs Trang 0974093748 

244 CTY TNHH SX VÀ KD TM TỔNG HỢP THẮNG LIÊN 916015162 24 

245 CÔNG TY TNHH THUẬN DUY 915328130 30 

246 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG KIẾN XƢƠNG 982384377 56 

247 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XD&TM TÂN HỒNG PHÁT 848636065 5 

248 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỔNG HỢP LONG HẢI 
 

8 

249 CÔNG TY TNHH XUÂN CHUYỀN 912556636 25 

250 CÔNG TY CP PHÙ SA SÔNG HỒNG 915626256 5 

251 DOANH NGHIỆP VÀNG BẠC KIM THÀNH 984535122 10 

252 CƠ SỞ CHẠM BẠC GIA TRUYỀN QUANG THẮNG 987779675 10 

253 HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN HỒNG TIẾN 912504458 5 
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254 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ NGUYÊN ĐỨC 912504458 18 

255 CÔNG TY  CP KIM HẢI ĐÔNG 912504458 23 

256 CÔNG TY CP VL&XD ĐẤT NƢỚC 912504458 30 

257 CÔNG TY HẢI HẬU 912504458 8 

258 QUĨ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THANH NÊ 912504458 20 

259 CÔNG TY TNHH THÉP AN HÒA PHÁT 912504458 9 

260 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG 912504458 11 

261 CÔNG TY CP MAY XK MINH TÂN 912504458 30 

262 CÔNG TY CP XD MINH TRUNG 912504458 14 

263 CÔNG TY TNHH ĐÀO NGỌC 912504458 9 

264 CÔNG TY CP HOÀN VŨ 912504458 20 

265 CÔNG TY TNHH MAY THIÊN OANH 966323665 50 

266 CÔNG TY TNHH MAY XK THÀNH ĐẠT TB 989173299 63 

267 CÔNG TY TNHH THANH HƢƠNG 912504458 50 

268 XÍ NGHIỆP MAY ĐÔNG THẮNG 903.401.945 17 

269 CÔNG TY TNHH XD VÀ KD TUẤN ANH 912383412 60 

620 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUỲNH PHỤ 

 Bs Trƣờng 0983097333 

270 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ TM XNK THÁI HƢNG 989757919 40 

271 CÔNG TY CPĐTXD MINH HIẾU 972022868 30 

272 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XNK VŨ GIA  368292337 30 

273 CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 1 972885998 30 

274 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PTNT HUYỆN QUỲNH PHỤ 987182282 20 

275 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HÀ PHƢƠNG 983685644 50 

276 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THÀNH DANH 988300567 10 

277 CÔNG TY TNHH TM&DV DOANH ĐẠT 917721368 10 

278 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM HÀ THÀNH 915018730 20 

279 CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP 974984657 10 

280 DOANH NGHIỆP ĐỨC LONG 912.047.030 25 
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281 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TƢ VẤN HOÀNG MINH 965604169 20 

282 CÔNG TY XÂY DỰNG TUẤN TÖ AN QUÝ 975143108 10 

283 CÔNG TY CP XNK TM VÀ DV MTA 906529555 40 

284 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUYẾT HÀO 945170999 10 

285 CÔNG TY TNHH XE ĐẠP 27-7 988700576 10 

286 CÔNG TY CPDV VÀ SẢN XUẤT TOÀN ANH 988116268 50 

287 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MIỀN THIẾT 977.401.858 20 

288 CÔNG TY CP XD CƠ BẢN QUỲNH PHỤ 382428029 20 

289 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HƢNG HOÀNG MINH 912087215 20 

290 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU AN PHÖ 942255999 50 

291 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ENVIRON STAR 0984377301 35 

292 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN CƠ KHÍ THIÊN VĂN 936201999 36 

520 

TRUNG TÂM Y TẾ THÁI 

THỤY 

Bs Nguyệt 0987638086 

293 CÔNG TY CP VL XÂY DỰNG HOÀNG ANH 913010767 30 

294 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ĐIỆN CƠ THIÊN THUẬN 989894929 25 

295 CÔNG TY CP TMDV CƠ KHÍ QUANG HẠNH 936201999 5 

296 DN TƢ NHÂN TUÂN NHÀN 936201999 20 

297 CÔNG TY TNHH VTB DUY PHÁT 936201999 15 

298 CÔNG TY TNHH TM VÀ DVVT TRẦN GIA 936201999 15 

299 CÔNG TY TNHH TM VÀ VẬN TẢI VŨ GIA TAM 936201999 30 

300 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ANH TRUNG 936201999 13 

301 CÔNG TY TNHH PHƢƠNG NAM 936201999 10 

302 CÔNG TY ĐIỆN TỬ HUY TUÂN 936201999 20 

303 CTY TNHH TM DV NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÀNH CÔNG  936201999 20 

304 C TY TNHH VẬT LIỆU XD VÀ GIAO THÔNG ĐỖ TUẤN 936201999 13 

305 CÔNG TY TNHH DIÊM ĐIỀN 936201999 10 

306 CÔNG TY TNHH MAY XK SD GLOBAL VINA 936201999 20 

307 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN HƢNG PHÖC 936201999 17 

308 CÔNG TY TNHH SX&KD TỔNG HỢP RỒNG VIỆT 936470666 13 

309 CÔNG TY TNHH MAY GIA NGUYỄN 936201999 50 

310 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC 973893025 30 

311 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI PHƢƠNG ANH 
 

118 

312 CÔNG TY CỔ PHẨN SX TM THỦY SẢN DIÊM ĐIỀN 913.529.765 10 
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313 CÔNG TY TNHH TM DỆT MAY AN NAM 984365375 100 

520 

TRUNG TÂM Y TẾ TIỀN 

HẢI 

T s Đông 0989691925 

314 CÔNG TY TNHH MINH LONG 903413009 80 

315 CÔNG TY TNHH SX TM MH THÀNH AN 904066123 50 

316 CTY TNHH SX VÀ XNK HÀNG TCMN TÂY AN 976828555 42 

317 CÔNG TY CP XĂNG DẦU HOÀNG VŨ PHÁT 
 

56 

318 CÔNG TY TNHH TMDV AN PHÁT 912111858 26 

319 CÔNG TY TNHH GIẢI KHÁT THÀNH CÔNG 964392999 10 

320 CÔNG TY TNHH TM & XNK HỒNG CHÂU 984988598 46 

321 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI SÔNG HỒNG 912180266 10 

322 CÔNG TY TNHH PHÖC TRƢỜNG NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL GIANG TÂY 973329666 100 

323 CÔNG TY TNHH LIÊN HẠNH 913053707 54 

240 

TRUNG TÂM Y TẾ VŨ 

THƢ 

Bs Cẩm 0969804251 

324 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN TRƢỜNG PHÁT 988840898 20 

325 CTY TNHH TNHH DV IN VÀ QUẢNG CÁO ANH DŨNG 978697898 27 

326 CÔNG TY CP ĐÔNG ĐÔ THÁI BÌNH 2273826343 37 

327 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM THỦY ĐẠT 972542025 22 

328 CÔNG TY TNHH PTCN HẢI HÙNG 973386868 40 

329 CÔNG TY TNHH THÊU XUẤT KHẨU TUẤN DƢƠNG 989337709 30 

330 CÔNG TY TNHH CỨU HỘ GIAO THÔNG 116 914116116 10 
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40.000 LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3ĐỐI VỚI HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 ũ  2 theo Kế hoạch số 128/KH-SYT  ũ  1 theoKế hoạch số 85/KH-SYT ngày 

19/9/2021 

(Kèm theo Kế hoạch  27 /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

 

TT Huyện, th nh phố Số l ều phân bổ 

1 T àn  P ố 4590 

2 K ến Xƣơng 4940 

3 Vũ T ƣ 5160 

4 T    T ụy 5270 

5 Đông Hƣng 5140 

6 Quỳn  P ụ 5090 

7 T ền Hả  4890 

8 Hƣng Hà 4920 

Tổn  40.000 
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PHÂN BỔ 14.170LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

 ũ  2 theo Kế hoạch số 128/KH-SYT  ũ  1 theoKế hoạch số 88/KH-SYT ngày 25/9/2021 

(Kèm theo Kế hoạch  27 /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

 

 

TT TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ 

LIỀU 

CẤP 

TỔNG 
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

TIÊM 

1 CÔNG TY TNHH CREATIVE SOURCE VIỆT NAM 02273612268 2600  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA PHƢỚC HẢI 

2 CÔNG TY TNHH MAY TEXHONG THÁI BÌNH 0965186604 2650 

4060 

BAN BẢO VỆ 

CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE CÁN BỘ 
Đ/c Án : 

0915262669 

3 CTY TNHH SUNG JIN APPAREL 0917501384 200 

4 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU VINAP 0982955333 270 

5 CÔNG TY TNHH XNK COYATO 0902167880 100 

6 CÔNG TY TNHH GIÀY VICTORY  0915345347 500 

7 CTY TNHH IGEA VIỆT 0989121213 94 

8 CÔNG TY CP THỰC PHẨM BẢO HƢNG 0943599189 246 

9 TÂN ĐỆ 5 
 

3500 

6660 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT 

Bs T ịn  

0349798448 

10 TÂN ĐỆ 7 
 

2000 

11 CÔNG TY TNHH CN SHENGFANG 0904190995 700 

12 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƢƠNG ĐÔNG 0976283538 16 

13 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ AN KHANG 0977598929 10 

14 CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH MICO 
 

142 

15 HIỆP HỘI NƢỚC 
 

92 

16 CÔNG TY TNHH HSIN YUE HSING 
 

56 

17 CÔNG TY TNHH PETLIFE 
 

56 

18 CÔNG TY PHÖC ĐẠT 
 

16 

19 CÔNG TY YAZAKI HẢI PHÕNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI BÌNH 0931594394 72 
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20 NHÀ MÁY SỢI EIFFEL 0983188614 80 

720 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH 
Bs Hƣơng: 

0987573980 

21 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ HƢƠNG THẢO 0915145688 70 

22 CÔNG TY TNHH PHÖ TRƢỜNG HẢI 0913530956 60 

23 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG TRUNG 0382828627 79 

24 CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN 02273845379 100 

25 MOBIFONE TỈNH THÁI BÌNH 0931519095 60 

26 HỘI NGƢỜI KHUYẾT TẬT 0973374245 19 

27 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG CHI NHÁNH THÁI BÌNH 0988219777 60 

29 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH 0985280718 88 

30 TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 0914525399 104 

31 CÔNG TY ĐIỆN LỰC 
 

130 130 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA LÂM HOA 

THÁI BÌNH 

Bs Hùng 

0819151688 
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PHÂN BỔ 45.180 LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3 

 ũ  2 theo Kế hoạch số 132/KH-SYT  ũ  1 theoKế hoạch số 88/KH-SYT ngày 

25/9/2021 

(Kèm theo Kế hoạch  27 /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

 

TT Đ ể  t    Số v c   n cấp 

1 Bện  v ện p ụ sản An Đức 590 

2 Ban c ăm s c sức k ỏe c n bộ 1520 

3 Bện  v ện đa k oa t àn  p ố T    Bìn  840 

4 Bện  x  Bộ c ỉ  uy quân sự tỉn  510 

5 Bện  x  Công an tỉn  530 

6 Trung tâm K ểm so t bện  tật tỉn  1790 

7 Trƣờng Cao đẳng Y tế T    Bìn  2300 

8 Bện  v ện đa k oa tỉn  T    Bìn  780 

9 Bện  v ện da l ễu 470 

10 Bện  v ện đa k oa Hoàng An 470 

11 Bện  v ện đa k oa Lâm Hoa T    Bìn  2350 

12 Bện  v ện P ục  ồ  c ức năng 460 

13 Bện  v ện mắt T    Bìn  1640 

14 Bện  v ện N   T    Bìn  2670 

15 Bện  v ện đa k oa tƣ n ân Lâm Hoa 280 

16 Bện  v ện P ổ   440 

17 Bện  v ện đa k oa P ƣớc Hả  250 

18 Bện  v ện Tâm t ần 5190 

19 Bện  v ện T    Bìn  740 

20 Bện  v ện Y  ọc cổ truyền 5350 

21 Trung tâm Y tế  uyện Đông Hƣng 3470 

22 Trung tâm Y tế  uyện Hƣng Hà 2730 

23 Trung tâm Y tế  uyện K ến Xƣơng 1470 

24 Trung tâm Y tế  uyện Quỳn  P ụ 1250 

25 Trung tâm Y tế  uyện T    T ụy 2470 

26 Trung tâm Y tế  uyện T ền Hả  3460 

27 Trung tâm Y tế  uyện Vũ T ƣ 1160 

 Tổn  45180 

 

Ghi chú:  

- Ban Bảo vệ c ăm s c sức k ỏe c n bộ t êm c o Công ty TNHH  một t àn  v ên An  

Toàn, Công ty TNHH T an  Hƣơng đ  t êm mũ  1 tạ  Bện  v ện đa k oa P ƣớc Hả   

- Bện  v ện Tâm T ần t êm c o Công ty TNHH Ivory V ệt Nam đ  t êm mũ  1 tạ  

Bện  v ện đa k oa P ƣớc Hả  
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PHÂN BỔ 19.580 LIỀU ASTRAZENECA TIÊM MŨI 3 

 ũ  2 theo Kế hoạch số 132/KH-SYT  ũ  1 theoKế hoạch số 100/KH-SYT ngày 

20/10/2021 

(Kèm theo Kế hoạch 27 /KH-SYT ngày 02/3/2022 của Sở Y tế) 

 

TT Đ ể  t    V c   n AstraZneca 

1 Trung tâm y tế Thành phố 19.580 

 Tổn  19.580 
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